
  ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI DANH SÁCH SV THI HẾT HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

Khoa : Anh - ĐHNN

NGÀY ĐIỂM

 SINH Viết TVNF Nghe

1 21041114 Nguyễn Ngọc Vân 12/11/2003 21R1

2 21040303 Lê Hoàng Anh 16/10/2003 20E22

3 21040188 Đậu Thị Quỳnh Chi 27/02/2003 20E22

4 21040247 Nguyễn Chi Mai 10/11/2003 20E23

5 21040264 Nguyễn Hoài An 25/11/2003 20E22

6 21040017 Phạm Đức Hoàng 25/03/2003 21E15

7 21040146 Trần Lê Bảo Khánh 24/12/2003 21E15

8 21040541 Phạm Khánh Băng 17/02/2003 20E22

9 21040430 Nguyễn Thảo Ly 17/08/2003 20E22

10 21040273 Sái Thiên Hương 24/11/2003 21E16

11 21040044 Phạm Lê Hoàng Quyên 29/06/2003 21E15

12 21040403 Nguyễn Thùy Linh 13/02/2003 20C1 

13 21040139 Trịnh Phương Linh 15/02/2003 21E16

14 21040362 Vũ Thảo Chi 10/05/2003 20E22 

15 19040399 Phạm Thị Tuyền 13/10/2001 2019 E3

16 21041098 Chu Thị Khánh Ly 25/09/2003 21R3

17 21040399 Nghiêm Diệu Ngân 17/10/2003 20E23
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18 21040072 Lê Như Hà Phương 02/10/2003 20E23

19 19040199 Lê Thị Ngọc Thơm 11/12/2001 19E10

20 21040364 Đồng Linh Chi 15/10/2003 21E16

21 21040262 Phạm Lê Huy 07/09/2003 20E22

22 21040386 Nguyễn Hương Linh 10/07/2003 20E22

23 21040311 Nguyễn Minh Hà 25/11/2003 20E22

24 21040141 Bùi Anh Đức 20/05/2002 21E15

Danh sách này có   sinh viên. Có mặt: ……… sinh viên.
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